
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 12 sử dụng 

tại Trường THPT Tân Thông Hội từ năm học 2024 – 2025 (Có điều chỉnh) 
(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-THPT TTH ngày      tháng     năm 2024 

của Trường THPT Tân Thông Hội) 

 

Stt 
Tên sách 

(tên bộ sách) 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất bản 

1 

Toán 12, Tập 1 (Chân trời sáng 

tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên 

NXB Giáo dục Việt Nam 
Toán 12, Tập 2 (Chân trời sáng 

tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên 

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) 

2 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Chân trời 

sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam 
Ngữ văn 12, Tập 2 (Chân trời 

sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) 

3 Tiếng Anh 12 Friends Global Vũ Mỹ Lan (Chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam 

4  Cầu lông 12 (Cánh diều) Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) 

NXB Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản – thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

5 
Bóng chuyền 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 
Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) NXB Giáo dục Việt Nam 

6 

Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Hà Minh Hồng (Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Lịch sử 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên) 

 

7 

Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo) 
Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên) 
NXB Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Địa lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên) 

8 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 

(Cánh diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên) NXB Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản – thiết bị giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 12 (Cánh diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên) 

 

9 Vật lí 12 (Chân trời sáng tạo) 
Phạm Nguyễn Thành Vinh; Phùng 

Việt Hải (Đồng chủ biên),  
NXB Giáo dục Việt Nam 



Danh mục gồm 15 SGK lớp 12 năm học 2024 – 2025./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Châu Văn Khoăn 

 

Chuyên đề học tập Vật lí 12 

(Chân trời sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh; Phùng 

Việt Hải (Đồng chủ biên),  

10 

Hóa học 12 (Cánh Diều) Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) NXB Công ty cổ phần đầu 

tư xuất bản – thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa học 12 

(Cánh diều) 
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) 

11 

Sinh học 12 (Chân trời sáng tạo) Tống Xuân Tám (Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo) 
Tống Xuân Tám (Chủ biên) 

12 

Tin học 12, định hướng tin học 

ứng dụng (Chân trời sáng tạo) 
Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập Tin học 12, 

định hướng tin học ứng dụng 

(Chân trời sáng tạo) 

Hoàng Văn Kiếm (Tổng Chủ biên) 

13 

Công nghệ 12, công nghệ Điện-

Điện tử (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, 

công nghệ Điện-Điện tử (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 

14 

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - 

Thủy sản (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Công nghệ 12, 

Lâm nghiệp - Thủy sản (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) 

15 
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 12 (Chân trời sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 

Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên) 
 NXB Giáo dục Việt Nam 
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